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손잡이를 돌려요.빙 글 빙 글

빙 글 빙 글 빙 글 빙 글

맷돌에서 쌀이 나왔어요.술 술
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Từ tượng thanh và
từ tượng hình

Chúng mình cùng học về những từ tượng hình có trong câu chuyện
"Cái cối xay muối" nhé!

Dùng để diễn tả một thứ gì đó chuyển động
thật nhanh, liên tục hoặc lướt qua rất nhanh

Dùng để diễn tả một vật to lớn xoay tròn liên tục và trơn tru

Dùng để diễn tả nước hay bột nhẹ nhàng rò rỉ,
tuôn ra từng chút một qua khe hở hoặc lỗ

Cái cối xay muối

Hwik-hwik
(Vù vù)

Binggeul-binggeul
(Vòng vòng)

Sul-sul
(Ùn ùn)
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Chúng mình cùng tìm hiểu về những món ăn được làm bằng cách dùng cối xay
và các nguyên liệu chính của chúng nhé. Hãy tập viết từng từ một nào.

Cái cối xay muối

Các món ăn được làm
bằng cách dùng cối xay

Cối xay Gạo Bánh gạo

Cối xay Đậu nành Đậu phụ

tên :


